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Câu 1: Các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.
B. Sự tổng hợp ADN.
C. Sự tổng hợp lipit.
D. Sự tổng hợp prôtêin.
Câu 2: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Kali của cây là:

A. Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

B. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

D. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

Câu 3: Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng của môi trường nhờ cấu trúc nào là chủ yếu?

A. Tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ.
B. Tế bào ở miền sinh trưởng của rễ.

C. Tế bào biểu bì rễ.
D. Tế bào lông hút.

Câu 4: Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là:


                                 Năng lượng ánh sáng

A. 6CO2 + 12 H2O                             C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

                                            Hệ sắc tố


                              Năng lượng ánh sáng

B. 6CO2 + 12 H2O                                C6H12O6 + 6O2 

                                            Hệ sắc tố



                      Năng lượng ánh sáng
C. CO2 + H2O                            C6H12O6 + O2 + H2O

                                            Hệ sắc tố



                     Năng lượng ánh sáng

    D. 6CO2 + 6 H2O                               C6H12O6 + 6O2 + 6H2
                                            Hệ sắc tố

Câu 5: Kết quả của quá trình quang hợp có tạo ra khí ôxi. Các phân tử ôxi đó được bắt nguồn từ:

A. Sự khử CO2.
B. Sự phân li nước.
C. Phân giải CO2 tạo ra ôxi.
D. Phân giải đường C6H12O6.
Câu 6: Cây có thể hấp thụ ion khoáng qua cơ quan nào?

A. Thân và lá.
B. Rễ và thân.
C. Rễ và lá.
D. Chỉ hấp thụ qua rễ.

Câu 7: Sản phẩm đầu tiên của chu trình C4 là:

A. ALPG(an đêhit phôtphoglixêric).
B. RiDP( ribulôzơ - 1,5- điphôtphat).
C. APG ( axit phôtphoglixêric).
D. Hợp chất hữu cơ có 4C trong phân tử.
Câu 8: Dung dịch bón phân qua lá phải có:

A. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Câu 9: Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim

A. amilaza.
B. nuclêaza.
C. caboxilaza.
D. nitrôgenaza.
Câu 10: Nguyên tố nào dưới đây  là nguyên tố  đại lượng ?

A. Mangan
B. Kẽm
C. Đồng
D. Photpho
Câu 11: Cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ nào sau đây?

A. Đạm amoni.
B. Đạm nitrat.

C. Nitơ tự do trong không khí.
D. Đạm tan trong nước.
Câu 12: Hô hấp là quá trình:

A. Ôxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời tích luỹ năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

B. Khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

C. Ôxy hoá các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

D. Ôxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

Câu 13: Câu nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?

A. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

B. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống.

C. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

D. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào.

Câu 14: Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:

A. Lục lạp, lozôxôm, ty thể.
B. Lục lạp Perôxixôm, ty thể.

C. Lục lạp, bộ máy gôn gi, ty thể.
D. Lục lạp, Ribôxôm, ty thể.

Câu 15: Động lực của dòng mạch rây là

A. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và các cơ quan chứa.

B. lực liên kết giữa các phân tử chất hữu cơ và thành mạch rây.

C. cơ quan nguồn( lá ) có áp suất thẩm thấu thấp hơn cơ quan dự trữ.

D. chất hữu cơ vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

Câu 16: Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể khoảng :

A. 60 gam nước.
B. 10 – 20 gam nước.
C. 30 gam nước.
D. 90 gam nước.
Câu 17: Các con đường thoát hơi nước ở lá cây là:

A. qua lớp cutin không qua khí khổng.
B. qua khí khổng và qua lớp cutin.

C. qua khí khổng không qua lớp cutin.
D. qua toàn bộ tế bào của lá.

Câu 18: Trong  chu trình Crep,  mỗi  phân tử axeetyl-CoA được  oxi hoá  hoàn toàn  sẽ tạo ra  bao nhiêu  phân tử CO2?

A. 1 phân tử
B. 2 phân tử
C. 4 phân tử
D. 3 phân tử

Câu 19: Vai trò của nguyên tố sắt trong cây là

A. thành phần của prôtêin, axit nuclêic.

B. thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục. Hoạt hóa enzim

C. thành phần của thành tế bào và màng tế bào.

D. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

Câu 20: Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ l à:

A. AlPG(an đêhit phôtphoglixêric).
B. APG ( axit phôtphoglixêric).

C. AM ( axit malic).
D. RiDP( ribul ôzơ - 1,5- điphôtphat).

Câu 21: Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương hơn so với dung dịch đất do

A. quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút cao.

B. quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút thấp.

C. nồng độ chất tan trong lông hút cao hơn nồng độ chất tan trong dịch đất.

D. nồng độ chất tan trong lông hút cao nồng độ các chất tan trong dịch đất.

Câu 22: Những yếu tố môi trường nào ảnh hưởng tới quá trình hút nước và ion khoáng của rễ cây?

A. Áp suất thẩm thấu của dịch đất, hàm lượng CO2 trong đất

B. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ thoáng khí và pH của đất.

C. Độ pH, hàm lượng H2O trong dịch đất, nồng độ của dịch đất so với rễ cây.

D. Độ pH, hàm lượng CO2, độ thoáng khí trong đất.

Câu 23: Câu nào là đúng khi nói về cấu tạo mạch gỗ?

A. gồm các tế bào sống là quản bào và mạch ống.

B. gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống.

C. gồm các tế bào sống là  mạch ống và tế bào kèm.

D. gồm các tế bào chết là  mạch ống và tế bào kèm.

Câu 24: Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thu thụ động các ion khoáng ở rễ?

A. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).

B. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

C. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp.

D. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp.

Câu 25: Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp?

A. 0,01%.
B. 0,02%.
C. 0,04%
D. 0,03%.

Câu 26: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

A. Qua mạch gỗ.
B. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.

C. Từ mạch rây theo chiều từ dưới lên
D. Từ mạch rây sang mạch gỗ.

Câu 27: Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để

A. tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá.

B. giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.

C. tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.

D. giảm sự thoát hơi nước.

Câu 28: Nhóm thực vật CAM được phân bố như thế nào?

A. Sống ở vùng sa mạc.
B. Sống ở vùng nhiệt đới.
C. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
D. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
Câu 29: Câu nào sai khi nói về vai trò quang hợp?

A. Quang năng được chuyển hoá thành hoá năng trong các liên kết hoá học của cacbohidrat.

B. Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật trên trái đất.

C. Sử dụng nước và O2 làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ.

D. Quang hợp điều hoà không khí giải phóng O2 và hấp thụ CO2.

Câu 30: Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

A. Chuổi chuyển êlectron.
B. Chu trình crep.

C. Đường phân.
D. Tổng hợp Axetyl – CoA.

Câu 31: Trong quá trình hô hấp hiếu khí giai đoạn nào tạo ra nhiều ATP nhất :

A. Đường phân.
B. Chu trinh Crep.

C. Chuỗi truyền electron hô hấp
D. Lên men.

Câu 32: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra:

A. CO2 + ATP + FADH2
B. CO2 + ATP + NADH.

C. CO2 + ATP + NADH +FADH2
D. CO2 + NADH +FADH2.

Câu 33: Năng suất sinh học là:

A. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi phút trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi tháng trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi giờ trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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